
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4 dãy 3, Tập thể Công ty Cầu 11, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHƯỚC HẢI VIỆT NAM

0108819683

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011(Chính)

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

7. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

8. Thu gom rác thải không độc hại 3811

9. Thu gom rác thải độc hại 3812

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

11. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

12. Tái chế phế liệu 3830

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

14. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

15. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

19. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHƯỚC HẢI VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC HAI VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUOC HAI VN,.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904960819
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 12/07/2019 đến ngày 11/08/2019



20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình điện 4221

23. Xây dựng công trình thủy 4291

24. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

28. Bốc xếp hàng hóa 5224

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng nặng, vận tải conteiner;
- Cho thuê xe tải có người lái

4933

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

33. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm hoạt động tư vấn pháp luật, kế toán, tài chính, 
thuế, kiểm toán, chứng khoán)

7020

34. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc
làm
(không bao gồm cung ứng, giới thiệu lao động cho các tổ chức 
có chức năng xuất khẩu lao động)

7810

35. Cung ứng lao động tạm thời
(không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn cung ứng nhân lực cho 
các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)

7820

36. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CAO VĂN 
KHANG

Tập thể cầu 11, Xã 
Hải Bối, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.100.000.000 70,000 013340505

2 NGUYỄN 
THỊ MAI

Tập thể cầu 11, Xã 
Hải Bối, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 30,000 013340504

38. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Dịch vụ tư vấn bất động sản
Dịch vụ môi giới bất động sản
(luật kinh doanh bất động sản số: 66/2014/QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2014)

6820

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013340505
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể cầu 11, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tập thể cầu 11, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   CAO VĂN KHANG Nam

01/09/1981 Kinh Việt Nam

21/08/2010 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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